
DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN ĐĂNG KÍ KINH DOANH VẬN TẢI PHÁT SINH MỚI TRONG THÁNG 7/2025 

(Kèm theo Công văn số           /SXD-VTPT ngày     tháng 8 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi) 

S   

T  

T 

Tên đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Chủ phương tiện 
Phương 

tiện 

Xe thuộc 

sở hữu 

của đơn 

vị 

Xe thuê 

1.  

CÔNG CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI PHƯỚC KHANG 

Tổ 06 - Phường Nghĩa 

Lộ - Tỉnh Quảng Ngãi 
0987388181 Công ty 

76H01537 

(17.8 tấn) 
x  

2.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ 706 

D17 Chu Văn An - 

Phường Nghĩa Lộ - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

02553728888 Công ty 

76C10952

76C07633

76C07672 

(15.9 tấn) 

x  

3.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

HN THIÊN TÂN 

Số 465/30/13 đường 

Nguyễn Công Phương - 

Phường Nghĩa Lộ -  Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0976976276 
Công ty cho thuê 

tài chính 

61E00480 

(15.9 tấn) 
x  

4.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

KẾT CẤU THÉP ĐẠI 

DŨNG MIỀN 

TRUNG 

Phân KCN Sài Gòn-

Dung Quất - Xã Bình 

Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 

02553632716 Công ty 
76H05424 

(14.6 tấn) 
x  

5.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SẢN XUẤT KINH 

DOANH BAO BÌ 

VIỆT HƯNG 

Lô 23, Khu công nghiệp 

Quảng Phú - Phường 

Nghĩa Lộ - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0943496939 Công ty 
76H06243 

(9.9 tấn) 
x  

6.  

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VÀ XÂY DỰNG 

NGỌC HÀ 

Tổ 16 - Phường Nghĩa 

Lộ - Tỉnh Quảng Ngãi 
0917277927 Công ty 

76H04518 

(15.6 tấn) 
x  
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7.  

CHI NHÁNH HỢP 

TÁC XÃ HÒA BÌNH 

XANH TẠI TỈNH 

QUẢNG NGÃI 

Số 28 đường Hà Huy Tập 

- Phường Cẩm Thành - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0983324999 

Hồ Đức Nhuận 
76H04438 

(4 ghế) 
  

Huỳnh Tấn Dậu 
76A07768 

(5 ghế) 
 x 

Đỗ Thành Tâm 
76E00675 

(5 ghế) 
 x 

Võ Văn Tiến 
76H05484 

(5 ghế) 
 x 

Lê Hữu Giàu 
76H04852 

(7 ghế) 
 x 

Nguyễn Tấn 

Hưng 

76H05923 

(5 ghế) 
 x 

Thân Thanh 

Trọng 

76E00668 

(5 ghế) 
 x 

Lê Chuẩn 
76F01030 

(5 ghế) 
 x 

Cao Phương Lâm 
76E00156 

(4 ghế) 
 x 

Võ Tất Chất 
76E00799 

(5 ghế) 
 x 

Trương Quốc Đại 
76H06229 

(5 ghế) 
 x 

Huỳnh Đâu 
76E00162 

(7 ghế) 
 x 

Đặng Văn 

Nghiêm 

76E00199 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Phi Linh 
76H02825 

(5 ghế) 
 x 
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Đỗ Kiều Viên 
76E00896 

(5 ghế) 
 x 

Trần Văn Danh 
76F00676 

(8 ghế) 
 x 

Bùi Văn Hải 
76H06210 

(5 ghế) 
 x 

8.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÚ HƯNG GIA 

Khu dân cư Bàu Giang 

Cầu Mới - Tổ 1 - Phường 

Nghĩa Lộ - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0934111319 

Trương Văn Thái 
76C02913 

(1.2 tấn) 
 x 

Công ty TNHH 

MTV Kinh doanh 

và Dịch vụ Đại 

Dương 

76C03850 

76C03763 

(1.4 tấn) 

 x 

9.  
CÔNG TY CP XÂY 

DỰNG PHÚC BẢO 

Số 162 đường Nguyễn 

Du - Phường Cẩm Thành 

- Tỉnh Quảng Ngãi 

0906422977 Công ty 

76H06103 

76H06230 

76H06283 

(15.6 tấn) 

x  

10.  
CÔNG TY TNHH 

CHINH TUẤN TÚ 

Số 02 đường Trần Khánh 

Dư - Phường Cẩm Thành 

- Tỉnh Quảng Ngãi 

0916616099 Công ty 

76H04408 

(2.4 tấn) 

76H05787 

(1.7 tấn) 

76H04458 

(15.1 tấn) 

x  

11.  

CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI VÂN TẢI DU 

LỊCH HƯNG THỊNH 

Thôn Điện An 2 - Xã Tư 

Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
0911085858 Công ty 

76H03525 

(2 tấn) 
x  
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12.  
CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ TỔNG 

HỢP ANH THƯ 

Thôn Vạn Tường - Xã 

Vạn Tường - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0336599326 Công ty 
76H06259 

(15.6 tấn) 
x  

13.  
CÔNG TY TNHH 

GAS LÊ HIỂN 

Thôn Nam Bình - Xã 

Bình Sơn - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0913407937 Công ty 

76H06037 

(1.8 tấn) 

76H04338 

(1.5 tấn) 

x  

14.  
CÔNG TY TNHH 

HOÀNG PHÚ SƠN 

Cụm Công nghiệp Ba 

Động - Xã Ba Động - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0987046684 

Công ty TNHH 

Nhất Minh Khang 

76H00910 

(14.9 tấn) 
 x 

Công ty TNHH 

Gỗ Anh Khôi 

76H00780 

(13.2 tấn) 
 x 

15.  

CÔNG TY TNHH 

KHOAN GIẾNG 

KHOAN CỌC NHỒI 

ĐẮC LÊN 

Số 95 đường Nguyễn Tự 

Tân - Phường Cẩm 

Thành - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0868141234 Công ty 
76H05873 

(5.5 tấn) 
x  

16.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI TUẤN NHUNG 

Thôn Minh Tân Nam - 

Xã Mỏ Cày - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0974767970 Công ty 

76H01239 

76H02718 

(15.9 tấn) 

x  

17.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ VẬN TẢI 

TIẾT CƯỜNG 

Tổ Dân Phố Vạn Mỹ - 

Xã Vệ Giang - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0706927676 Công ty 
76H04723 

(17.3 tấn) 
x  

18.  
CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

THỊNH HƯNG 

Thôn 1 - Xã Mộ Đức - 

Tỉnh Quảng Ngãi 
0914783707 Công ty 

76H05076 

(12.8 tấn) 
x  
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19.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI VÀ VẬN TẢI 

TÍN PHÁT 

N2.15-20 Mỹ Khánh 3, 

Khu Đô Thị An Phú Sinh 

- Phường Cẩm Thành - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0905394005 Công ty 
76H06271 

(7.3 tấn) 
x  

20.  

CÔNG TY TNHH 

MTV THƯƠNG MẠI 

- VẬN TẢI MINH 

HUY 

Tổ 19 - Phường Nghĩa 

Lộ - Tỉnh Quảng Ngãi 
0914271414 Công ty 

76H06226

76H06251 

(15.9 tấn) 

x  

21.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

KINH DOANH DỊCH 

VỤ THIÊN ĐÀNG 

Thôn Trung An - Xã 

Bình Sơn - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0989900302 

Công ty 

76H06102 

76H06109 

76H05314 

(17 tấn) 

x  

Công ty 
76H06107 

(12.6 tấn) 
x  

Công ty 
76H05328 

(15.7 tấn) 
x  

Công ty 

76H06041

76H06048 

76H05673

76H05676 

76H06085 

(15.9 tấn) 

x  

22.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ KIỀU CÁT 

TƯỜNG 

Thôn Thế Long - Xã Thọ 

Phong - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0917498573 Công ty 76H05530 x  
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23.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THANH VIÊN 

THƯƠNG MẠI VẬN 

TẢI HOÀNG THIỆN 

Thôn Kim Thạch - Xã 

An Phú - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0986789434 Công ty 76H04436 x  

24.  

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

TƯ VẤN VÀ XÂY 

LẮP KHANG THỊNH 

160 Trương Định - 

Phường Đức Phổ - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0934786456 Công ty 76H06114 x  

25.  
CÔNG TY TNHH 

MTV VẬN TẢI 

TRUNG PHƯƠNG 

Tổ dân phố Sông Vệ - Xã 

Vệ Giang- Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0913489684 
Nguyễn Tấn 

Thành 

76C09268 

(0.9 tấn) 
 x 

26.  

CÔNG TY TNHH 

MTV VẬN TẢI VÀ 

XÂY DỰNG PHÚ 

TRỌNG 

Thôn Giữa - Xã Trường 

Giang - Tỉnh Quảng Ngãi 
0986908178 Công ty 

76G00496 

(15.8 tấn) 
x  

27.  
CÔNG TY TNHH 

MTV DỊCH VỤ VẬN 

TẢI HỒNG THỦY 

Số: 338 Nguyễn Tự Tân - 

Phường Nghĩa Lộ - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0989828279 Công ty 

76H05728 

76H05717 

(15 tấn) 

x  

28.  
CÔNG TY TNHH 

MTV HÀO HƯNG 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

Thôn Tuyết Diêm 3 - Xã 

Vạn Tường - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

02553618761 
Công ty cho thuê 

tài chính 

50E15400

50E15814 

(14.2 tấn) 

x  

29.  
CÔNG TY TNHH 

MTV KDVT GIA 

KHÁNH 

Vạn Mỹ - Xã Vệ Giang -  

Tỉnh Quảng Ngãi 
0868292345 Lê Thị Minh Ánh 

76C11086 

(2 tấn) 
 x 

30.  
CÔNG TY TNHH 

MTV TẢI CẨU 

THỊNH NGUYÊN 

Thôn Điện An 4 - Xã Tư 

Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
0905743969 Công ty 

76H05887 

(5.7 tấn) 

76H05713 

(2.8 tấn) 

x  
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31.  

CÔNG TY TNHH 

MTV THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ THUỶ 

SINH 

Tổ 7 - Phường Cẩm 

Thành - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0823468357 Nguyễn Văn Sinh 

76H02632 

(6.9 tấn) 

76H03025 

(5.9 tấn) 

 x 

32.  
CÔNG TY TNHH 

MTV TM&DV HIẾU 

PHÚC 

Số 156 đường Hà Huy 

Tập - Phường Cẩm 

Thành - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0971442345 Công ty 
76H00026 

(13.2 tấn) 
x  

33.  
CÔNG TY TNHH 

MTV TMDV TÁM 

VY 

Thôn Vĩnh Trà - Xã Bình 

Sơn - Tỉnh Quảng Ngãi 
0947386221 Công ty 

76H04324 

(8 ghế) 
x  

34.  
CÔNG TY TNHH 

MTV TMDV VÀ VT 

PHƯỚC THỌ 

Tổ 15 - Phường Nghĩa 

Lộ - Tỉnh Quảng Ngãi 
0905514752 

Nguyễn Thị Kim 

Huệ 

76C08756 

(1.9 tấn) 
 x 

35.  
CÔNG TY TNHH 

MTV VẬN TẢI NHƯ 

HUY 

Tổ 2 - Phường Cẩm 

Thành - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0962135435 Công ty 
76H06212 

(13.6 tấn) 
x  

36.  
CÔNG TY TNHH TM 

TIẾN PHÁT ĐẠT 

Số 276 đường Trường 

Chinh - Phường Nghĩa 

Lộ - Tỉnh Quảng Ngãi 

0935009558 Công ty 
76H06162 

(0.6 tấn) 
x  

37.  
CÔNG TY TNHH 

QUÝ TRƯỜNG HẢI 

Thôn Thọ Trung - Xã 

Thọ Phong - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

02553842749 Công ty 

76H05559 

76H05533 

(17.5 tấn) 

76C06274 

(13.9 tấn) 

76E00352 

(13.4 tấn) 

x  
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38.  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ 

KỸ THUẬT VẠN 

HƯNG 

Số 35 đường Quang 

Trung - Phường Nghĩa 

Lộ - Tỉnh Quảng Ngãi 

02553829816

-0913219349 

Công ty TNHH 

MTV Hoàng Phát 

76H01308 

(4.9 tấn) 
 x 

39.  
CÔNG TY TNHH 

TMDV Ô TÔ TÍN 

THÀNH HƯNG 

378 Nguyễn Nghiêm - 

Phường Đức Phổ - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0967101089 - 

0971864468 
Công ty 

76C12195 

(15.7 tấn) 
x  

40.  
CÔNG TY TNHH 

TMVT XĂNG DẦU 

VẠN LỢI 

Số 251đường  Phạm Văn 

Đồng - Xã Bình Sơn - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0945714004-

0931123152 

Công ty TNHH 

Petro Vạn Lợi 

43C21896 

(14.8 tấn) 

43C19061 

(18.5 tấn) 

 x 

41.  
CÔNG TY TNHH 

VẬN TẢI DUY ANH 

NGỌC VIỆT 

Số 195/2 đường Hai Bà 

Trưng - Phường Nghĩa 

Lộ - Tỉnh Quảng Ngãi 

02553778999 

Chi nhánh Công 

ty Cổ Phần 

Suntaxi tại Kon 

Tum 

76H06155

76H06253 

76H06165 

76H06202 

76H06214 

(7 ghế) 

x  

42.  
CÔNG TY TNHH 

VẬN TẢI THÌN HÀ 

Thôn Thượng Hoà - Xã 

Vạn Tường - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0396635044 
Nguyễn Tấn 

Thuận 

76H01600 

(1.9 tấn) 

76C14678 

(2.1 tấn) 

 x 

43.  
CÔNG TY TNHH 

VẬN TẢI-THƯƠNG 

MẠI BÌNH CHÂU 1 

Thôn Xuân An - Xã 

Đông Sơn - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0906569077 Công ty 
76H05352 

(13.8 tấn) 
x  

44.  
CÔNG TY TNHH 

XÂY DỰNG LA HÀ 

Thôn La Hà 2 - Xã Tư 

Nghĩa - Tỉnh Quảng Ngãi 
0913470758 Bùi Minh Thành 

76C07047 

(7.6 tấn) 
 x 
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45.  

CÔNG TY TNHH 

XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI 

ĐỒNG TIẾN 

TDP Hàng Gòn - Xã Sơn 

Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
0982760756 Công ty 

76E00913 

(8.3 tấn) 
x  

46.  

CÔNG TY TNHH 

XÂY LẮP VÀ 

THƯƠNG MẠI 

THÀNH PHÁT 

TDP Cà Đáo - Xã Sơn 

Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
0974741151 Công ty 

76G00558 

(3.4 tấn) 
x  

47.  
DOANH NGHIỆP TN 

TÀI HUY 

Số 30/6 đường Phạm Văn 

Đồng - Phường Cẩm 

Thành - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0835919791 DNTN 
76C02746 

(6.4 tấn) 
x  

48.  
DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN ANH TÍNH 

Tổ dân phố Sông Vệ - Xã 

Vệ Giang - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0973260270 DNTN 
76C05303 

(17.5 tấn) 
x  

49.  
HỘ KINH DOANH 

CHẾ KIM CƯỜNG 

Vạn Mỹ - Xã Vệ Giang - 

Tỉnh Quảng Ngãi 
0399094708 Chế Kim Cường 

76C05835 

(17.9 tấn) 
x  

50.  

DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN KINH 

DOANH THANH 

HÙNG 

Thôn Ba Bình - Xã Đình 

Cương - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0912239762 
Dương Thanh 

Hùng 

76H05152 

(3.4 tấn) 
 x 

51.  
HỘ KINH DOANH 

LÊ HỒNG THUY 

Số 150/1 đường Nguyễn 

Bỉnh Khiêm- Phường 

Nghĩa Lộ - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0917467627 Lê Hồng Thuy 
76H05811 

(15.9 tấn) 
x  
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52.  
HỘ KINH DOANH 

CHUNG QUANG 

THỜI 

Thôn An Phong - Xã 

Bình Chương -  Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0976841620 
Chung Quang 

Thời 

76C03854 

(3.4 tấn) 
x  

53.  

HỘ KINH DOANH 

CƠ SỞ BÁNH 

TRÁNG MUỐI 

XUÂN HỒNG 

Thôn Xuân Vinh - Xã 

Đình Cương - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0984287395 Phạm Văn Hồng 
76C03224 

(0.9 tấn) 
x  

54.  
HỘ KINH DOANH 

ĐINH VĂN K RÂM 

TDP Nước Nia - Xã Sơn 

Hà - Tỉnh Quảng Ngãi 
0329795432 Đinh Văn K Râm 

76G00555 

(6 tấn) 
x  

55.  
HỘ KINH DOANH 

HẠ VĂN QUANG 

Thôn Vĩnh Tuy - Xã Ba 

Gia - Tỉnh Quảng Ngãi 
0973140350 Hạ Văn Quang 

76G00472 

(6.7 tấn) 
x  

56.  
HỘ KINH DOANH 

LÊ TÂN 

Thôn Mỹ Hòa - Xã Vệ 

Giang - Tỉnh Quảng Ngãi 
0919568738 Lê Tân 

76H05459 

(3 tấn) 
x  

57.  
HỘ KINH DOANH 

LÊ VĂN NHỰT 

Thôn Điền Chánh - Xã 

Nghĩa Giang - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0965039448 Lê Văn Nhựt 
76H04708 

(7.9 tấn) 
x  

58.  
HỘ KINH DOANH 

NGÔ VĂN TỤ 

KDC số 34 - Thôn Phước 

Toàn - Xã Mộ Đức - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0368524430 Ngô Văn Tụ 
76G00328 

(1 tấn) 
x  

59.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN ĐĂNG 

TRƯỜNG 

Thôn Long Vĩnh - Xã 

Bình Sơn - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0905846499 
Nguyễn Đăng 

Trường 

76C09717 

(2.3 tấn) 
x  

60.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN ĐÌNH 

LÂM 

Thôn Gò Năng - Xã Ba 

Vì - Tỉnh Quảng Ngãi 
0326274447 

Nguyễn Đình 

Lâm 

76E01013 

(17.9 tấn) 
x  
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61.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN ĐỨC KIÊN 

Thôn Châu Bình - Xã 

Đông Sơn - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0359872327 Nguyễn Đức Kiên 
76H06074 

(5 tấn) 
x  

62.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN MẬU 

THỜI 

Thôn kỳ Thọ Nam 1 - Xã 

Đình Cương - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0948455549 
Nguyễn Mậu 

Thời 

76H02141 

(11.7 tấn) 
x  

63.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TẤN LẬP 

Thôn 3 - Xã Long Phụng 

- Tỉnh Quảng Ngãi 
0983594512 Nguyễn Tấn Lập 

76H01062 

(15.8 tấn) 
x  

64.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ BÉ 

Thôn Trung An - Xã 

Bình Sơn - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0342874827 
Đặng Thanh 

Vương 

76C10696 

(2.4 tấn) 
x  

65.  
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TỰ 

KHIÊM 

Hẻm 645/25 đường 

Quang Trung - Phường 

Cẩm Thành - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0935189096 
Nguyễn Tự 

Khiêm 

76C11470 

76H01638 

(0.9 tấn) 

x  

66.  
HỘ KINH DOANH 

PHẠM THANH 

CHÂU 

Thôn Suối Loa - Xã Ba 

Động - Tỉnh Quảng Ngãi 
0946433037 

Phạm Thanh 

Châu 

76G00692 

(6 tấn) 
x  

67.  
HỘ KINH DOANH 

PHAN THỊ THANH 

BÌNH 

Cộng Hòa 1 - Phường 

Trương Quang Trọng - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0914235957 
Phan Thị Thanh 

Bình 

76F00277 

(11.7 tấn) 
x  

68.  
HỘ KINH DOANH 

RÂU STORE 

Số 296 đường Quang 

Trung - Phường Cẩm 

Thành - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0935794567 
Đinh Bùi Tiến 

Vương 

76G00456 

(15.9 tấn) 
x  
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69.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN THANH HÒA 

Số 835 đường Quang 

Trung - Phường Cẩm 

Thành - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0896237269 Trần Thanh Hòa 
76H04098 

(17.3 tấn) 
x  

70.  

HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI CÔNG NGHỆ 

EMDDI TẠI TỈNH 

QUẢNG NGÃI 

Số 195/2 đường Hai Bà 

Trưng - Phường Nghĩa 

Lộ - Tỉnh Quảng Ngãi 

02553778999 

- 0916247789 

Nguyễn Đức Đô 
76H05792 

(7 ghế) 
 x 

Hứa Phương 

Vương 

76H05892 

(5 ghế) 
 x 

71.  

HỢP TÁC XÃ ỨNG 

DỤNG CÔNG NGHỆ 

TAXI TIÊN SA TỈNH 

QUẢNG NGÃI 

Số 70 Phạm Văn Đồng - 

Phường Cẩm Thành - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

0935000139 
Nguyễn Huy 

Hưng 

76H05715 

(7 ghế) 
 x 

72.  
HỢP TÁC XÃ DV 

VẬN TẢI MIỀN 

TRUNG 

Số 136 đường Lê Lợi - 

Phường Chánh Lộ - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0935438168 

Nguyễn Văn 

Tuyên 

76F00609 

(34 

giường) 

 x 

Công ty TNHH 

MTV Tân Hoàn 

Phước 

76C08364 

(1.7 tấn) 
 x 

Đặng Ngọc 

Trường 

76C06749 

(2.5 tấn) 
 x 

Công ty TNHH 

Dịch vụ vội thất 

Như Quỳnh 

76C09080 

(1.9 tấn) 

76C12552 

(0.9 tấn) 

 x 

Công ty TNHH 

Hoàn Phước 

76C02550 

(0.7 tấn) 
 x 
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73.  
HỢP TÁC XÃ GIAO 

THÔNG VẬN TẢI 

SƠN TỊNH 

Số 40 đường Lê Văn Sỹ - 

Phường Nghĩa Lộ - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0914113361 

Công ty TNHH 

MTV TM DV 

Nhất Ấn 

76C08742 

(2.3 tấn) 
 x 

Trịnh Thị Kim 

Liên 

76H0584 

(17 ghế) 
 x 

Công ty TNHH 

Ngôn Gusnabani 

76H05834 

(7 ghế) 
 x 

Nguyễn Hùng 

Nhanh 

76C06582 

(0.6 tấn) 
 x 

Phạm Đình Hòe 
76C11870 

(2 tấn) 
 x 

Đỗ Thanh Hiếu 
76C07480 

(9.2 tấn) 
 x 

Trần Thế Nhân 
76H02736 

(6.7 tấn) 
 x 

Đặng Thanh Phúc 
76H00532 

(5.8 tấn) 
 x 

Trần Thị Tuyết 
76H04894 

(16 ghế) 
 x 

Phạm Đình Văn 
76C08706 

(1.2 tấn) 
 x 

Doanh Nghiệp tư 

nhân Hồng 

Ngoan 

76C06979 

(4.9 tấn) 
 x 
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74.  

HỢP TÁC XÃ KINH 

DOANH TỔNG HỢP 

THIÊN PHÚC TỈNH 

QUẢNG NGÃI 

Khu dân cư Thạch Bích - 

Phường Trương Quang 

Trọng - Tỉnh Quảng Ngãi 

0905966929 

CN Thanh Hóa –

Công ty CP 

Thương mại và 

dịch vụ Green 

Future 

36H14176

36H13923

36H14220 

(5 ghế) 

 x 

Lê Anh Đức 
76H02808 

(3.4 tấn) 
 x 

Phạm Đình Sâm 
76C10137 

(2.4 tấn) 
 x 

Lê Thành Quả 
76H04119 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Bạch 

Đình Ngoan 

76H01190 

(1.2 tấn) 
 x 

Thới Thanh 
76C09999 

(2.3 tấn) 
 x 

Trần Tư 
76C10228 

(0.7 tấn) 
 x 

Lê Huệ 
76C12051 

(1.4 tấn) 
 x 

Nguyễn Bạch 

Đình Ngoan 

76C10789 

(2.1 tấn) 
 x 

Trần Tuấn Đạt 
76H05172 

(5 ghế) 
 x 

Phạm Văn Toàn 
76H05348 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Công Tin 
76C02147 

(1.3 tấn) 
 x 
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Nguyễn Thị 

Sương 

76H03261 

(1.9 tấn) 
 x 

Nguyễn Văn Đức 
76H04824 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Thanh 

Dũng 

82H01078 

(5 ghế) 
 x 

Nguyễn Văn Mẫn 

76C05990 

(1.1 tấn) 

76C06288 

(2.4 tấn) 

 x 

Công ty Cổ Phần 

Vinaconex Dung 

Quất 

76C09844 

(1.4 tấn) 

76C06615 

(2.5 tấn) 

 x 

Công ty TNHH 

DV & XD Hải 

Phát 

76H06223 

(16.3 tấn) 

76H06292 

(7.1 tấn) 

 x 

Phạm Thị Lệ Thu 
76C04568 

(1.2 tấn) 
 x 

Đinh Văn Hương 
76H00969 

(1 tấn) 
 x 

Trần Quang Khải 
76C09890 

(2.2 tấn) 
 x 

Lê Văn Huynh 
76H05855 

(5 ghế) 
 x 
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75.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI ASIA TỈNH 

QUẢNG NGÃI 

63B Tô Hiến Thành - 

Phường Nghĩa Lộ - Tỉnh 

Quảng Ngãi 

0905454899 

Hà Thị Thuý 

Hồng 

82G00060 

(5 ghế) 
 x 

Lê Cao Gia Lâm 
76H05571 

(5 ghế) 
 x 

Đinh Thái Hưng 
76H05701 

(5 ghế) 
 x 

Hoàng Huy 

Thanh Liêm 

82H00869 

(5 ghế) 
 x 

Phùng Tố 

Nguyên 

76H04459 

(5 ghế) 
 x 

Lương Thanh 

Hiệp 

76H02798 

(5 ghế) 
 x 

 

Vũ Hữu Vương 

82F00133 

(5 ghế) 
 x 

Trần Trung Kiên 
82H00900 

(5 ghế) 
 x 

 

Ngô Quốc Hùng 

76H03687 

(5 ghế) 
 x 

Phan Văn Xuân 
76E00751 

(5 ghế) 
 x 

76.  
HỘ KINH DOANH 

TRẦN THỊ PHƯƠNG 

HỒNG 

Tổ 2 - Phường Nghĩa Lộ 

- Tỉnh Quảng Ngãi 
0973414177 Tôn Long Chức 

76H01204 

(3.4 tấn) 
x  

77.  
HỘ KINH DOANH 

VÕ ĐÌNH TRỌN 

Thôn Cổ Lũy Bắc - Xã 

An Phú - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

0384372379 Võ Đình Trọn 
76H06167 

(2.3 tấn) 
x  
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78.  
HỘ KINH DOANH 

VÕ THỊ LINH 

Thôn An Đại 1 - Xã Vệ 

Giang - Tỉnh Quảng Ngãi 
0977052957 Võ Thị Linh 

76C00600 

(3.2 tấn) 
x  

79.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI THỐNG NHẤT 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

Số 46 đường Hai Bà 

Trưng - Phường Nghĩa 

Lộ - Tỉnh Quảng Ngãi 

02553827883 

Lê Đức Phương 
76C03751 

(1 tấn) 
 x 

Trần Ngọc Tân 
76C02375 

(2.2 tấn) 
 x 

Từ Ngọc Ân 
76C03978 

(1.1 tấn) 
 x 

Công ty TNHH 

MTV XD và SĐ 

Thành Phát 

76C05519 

(1.4 tấn) 
 x 

Nguyễn Ngọc 

Đông 

76C09306 

(2.4 tấn) 
 x 

Trương Thị 

Thạch Thảo 

76C11154 

(1.1 tấn) 
 x 

80.  

HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI CƠ GIỚI HÀNG 

HÓA VÀ HÀNH 

KHÁCH TÂY 

NGUYÊN 

Số 1091 đường Phan 

Đình Phùng - Phường 

Kon Tum - Tỉnh Quảng 

Ngãi 

02603864243 

Võ Tấn Đạt 
82F00124 

(13. 6 tấn) 
 x 

Nguyễn Thị Kim 

Anh 

47F00396 

(43 

giường) 

 x 

81.  
CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

VIỆT TÂN 

Số 858 đường Phan Đình 

Phùng - Phường Kon 

Tum - Tỉnh Quảng Ngãi 

02603859859 Công ty 

82B00386 

(34 

giường) 

x  

82B00207

(34 

giường) 

x  
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82.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI CƠ GIỚI TIỀN 

PHONG 

Số 364 đường  Duy Tân - 

Phường  Đăk Cấm - Tỉnh  

Quảng Ngãi 

0984017643 

Công ty TNHH 

Hiền Phong Phú 

60F01151 

(43 

giường) 

 x 

Công ty TNHH 

Hiền Phong Phú 

60F01112 

(43 

giường) 

 x 

Đỗ Phú Trường 

Sinh 

82F00012 

(16 ghế) 
 x 

Lê Văn Chung 
82H00410 

(18 ghế) 
 x 

Lê Ái Quốc 
82F00122 

(16 ghế) 
 x 

Phan Văn Tùng 
82H00575 

(16 ghế) 
 x 

83.  
HỢP TÁC XÃ VẬN 

TẢI VÀ THƯƠNG 

MẠI TÂY NGUYÊN 

Số 05 đường Nguyễn 

Đình Chiểu - Phường 

Kon Tum - tỉnh Quảng 

Ngãi 

0911060509 

Trần Thị Phương 

82H00570 

(13,97 

tấn) 

 x 

Nguyễn Thị 

Thanh Hòa 

82H00440 

(29 ghế) 
 x 

Huỳnh Tấn Bình 
82H01132 

(14.7 tấn) 
 x 
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